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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HOÀNG MAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            
    TỈNH NGHỆ AN                                            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
         ––––––––––––––                                                                               

Bản án số: 03/2018/HS-ST 

Ngày 08/3/2018  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI,TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Hằng  

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chu Quang Cường; Ông Nguyễn Văn Bảy.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: 

Ông Hồ văn Cương - Kiểm sát viên.  

           Ngày 08 tháng 3 năm 2018,tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh 
Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2018/TLST-HS 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2018/QĐXXST-
HS ngày 23 tháng 02 năm 2018 đối với:  

          *Các bị cáo : 

         1. Nguyễn Thị Kh, Tên gọi khác: H, Sinh ngày 25/05/1960 
Nơi sinh: xã Q, huyện TT, thành phố Hà Nội. 

Nơi cư trú: Thôn X,xã Q, huyện TT, thành phố Hà Nội. 
Nơi ĐKNKTT: Số x, NT, phường  NT, Quận BĐ, thành phố Hà Nội.  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không 
Nghề nghiệp: Lao động tự do;  Trình độ văn hóa: 1/10,         
Con ông: Nguyễn P; Con bà: Trần Thị K, đã chết 
Anh chị em ruột: có 4 người, bị cáo là con đầu. 
Chồng: Lê M, sinh năm 1959  
Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh 1985. 
Tiền sự: không. 

Tiền án: Ngày 03/6/2016 bị TAND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 
6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về “tội trộm cắp tài sản”. 
           Bị cáo bị tạm giữ,tạm giam từ ngày 27/11/2017, hiện đang tạm giam. Có mặt. 

          2. Bùi Thị H, sinh ngày 24/12/1957;  
Nơi sinh: thành phố TB, tỉnh Thái Bình. 

Nơi cư trú: Tổ X, phường X, thành phố TB, tỉnh Thái Bình 
Nơi ĐKNKTT: Tổ X, phường X, thành phố TB, tỉnh Thái Bình 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 2/10         
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Con ông: Bùi VT, đã chết; Con bà: Vũ Thị H, đã chết 
Anh chị em ruột:  có 8 người, bị cáo là con thứ 3. 
Chồng: Tr Đ M, đã chết  
Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh 1990. 
Tiền án, tiền sự: không; 

  *Nhân thân: 
- Ngày 23/7/2003, Bị Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 

12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. 
- Ngày 09/3/2006 Bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử 

phạt 12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. 
          Bị cáo bị tạm giữ,tạm giam từ ngày 27/11/2017 hiện đang tạm giam. Có mặt. 

         *Bị hại: Chị Phạm Thị Ho, sinh năm 1981,  

Trú tại: Khu X, xã TT, huyện TT, tỉnh Thanh Hóa . Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:  

   Vào khoảng 16 giờ ngày 26/11/2017, Tại đền Cờn thuộc phường Quỳnh 
Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Khi chị  Phạm Thị Ho( sinh năm 1981, 
trú tại khu X, xã TT, huyện TT, tỉnh Thanh Hóa)đang bưng đồ dâng lễ thì bị Nguyễn 
Thị Kh chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S8 
PLUS có ốp da. Sau khi lấy được điện thoại, Kh đưa cho Bùi Thị H. Bùi Thị H biết 
chiếc điện thoại đó là do Kh vừa trộm được, nhưng H vẫn nhận và lấy báo gói lại để 
cất giấu. 

  Trong khi H đang cất giấu thì bị chị Hồ Thị Hằng (sinh năm 1979, trú tại khối 
Quang Trung, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) là nhân viên của Đền 
phát hiện. Bị phát hiện bất ngờ, H đưa điện thoại ngay cho Kh. Thấy vậy,chị Hằng 
giữ Kh, H và điện thoại lại,báo Công an phường Quỳnh Phương xử lý. 

Hội đồng định giá tài sản UBND thị xã Hoàng Mai xác định tại thời điểm 
chiếm đoạt: giá trị Điện thoại SAMSUNG GALAXY S8 PLUS là 18.000.000đ theo 
kết luận số 27 ngày 04/12/2017; giá trị chiếc ốp da là 30.000đ theo kết luận số 01 
ngày 16/ 01/ 2018. Tổng giá trị là: 18.030.000đ. 

Sau khi định giá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã trả 
lại cho chị Phạm Thị Ho các tài sản trên. Chị Ho không có yêu cầu gì thêm. 

  Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ của Bùi Thị H: 01 chiếc điện 
thoại NOKIA 107;01 chứng minh nhân dân mang tên mang tên Bùi Thị H, 01 chiếc 
mũ màu xanh, 01 chiếc khẩu trang và 2.700.000đ. Và thu giữ của Nguyễn Thị Kh 
01 chiếc thoại nhãn hiệu NOKIA 1280 và  4.000.000đ. Do không liên quan vụ 
án,nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị Nguyễn Thị Ánh Hồng là con gái của Bùi  

Thị H, chị Lê Thị Đức là con gái của Nguyễn Thị Kh số tài sản và giấy tờ trên. 

            Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, số 10/CT-VKS, 
ngày 02 tháng  02 năm 2018, Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Hoàng 
Mai,Nghệ An để xét xử: Nguyễn Thị Kh  về tội: Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 điều 
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138 BLHS; Bùi Thị H về tội: Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, theo 
khoản 1 điều 250 BLHS.  

         Tại phiên tòa:  

         Đại diện VKS giữ nguyên toàn bộ nội dung cáo trạng đã nêu. Đề nghị: Áp 
dụng khoản 1 điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46; điểm g khoản 1 điều 48 
BLHS. Xử phạt Nguyễn Thị Kh từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Áp dụng khoản 1 điều 
250; điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46  BLHS. Xử phạt Bùi Thị H  từ 06 tháng đến 
09 tháng tù. 

          Các bị cáo hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình và thiệt hại xảy ra. 

          Bị cáo Kh còn trình bày: Hàng năm vẫn đi Đền Cờn bình thường. Do 3 năm 
nay đã ly thân chồng, phải về sống nhờ bố đẻ, nợ nần nhiều, cuộc sống khó khăn, 
nên làm liều. Bị cáo H còn trình bày: Hôm đó đi lễ Đền Cờn theo đoàn. Bị cáo đang 
soạn lễ thì bất ngờ thấy Kh đưa điện thoại nhờ cầm giùm. Biết đó là do Kh vừa trộm 
được,nhưng do người quen, không thể kịp nghĩ để từ chối,nên cầm để cất dấu mà 
chưa tính đến lợi ích gì.  

          Các bị cáo đề nghị được chiếu cố giảm nhẹ mức án để sớm được làm người 
lương thiện.Bị cáo H đề nghị được giảm nhẹ mức án để có điều kiện đi chữa bệnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
                [1] Đây là vụ án hình sự xẩy ra và phát hiện trước thời điểm 00 giờ 00 phút 
ngày 01/01/2018, được đưa ra xét xử sau thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 
01/01/2018(Thời điểm có hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự 2015). Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát tiến hành tố tụng vụ án theo quy định tại điều 5 Nghị quyết số 
41/2017/QH14 là đúng pháp luật. Trình tự thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án là hợp pháp. 

          [2]  Về việc áp dụng bộ luật hình sự: Kết luận đề nghị của cơ quan điều tra; 
Kết luận truy tố của Viện kiểm sát,và Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án 
dựa theo quy định tại Bộ luật hình sự 1999 là đúng pháp luật.  

           [3] HĐXX đã làm rõ được diễn biến vụ án như nội dung tóm tắt vụ án đã nêu 
trên. Qua đó cho thấy:   

           Lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Kh và Bùi Thị H tại phiên tòa hoàn toàn 
phù hợp về thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đặc điểm của 
tài sản là đối tượng của tội phạm, phù hợp với nội dung tài liệu vụ án của cơ quan 
điều tra Công an thị xã Hoàng Mai. Nên có cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Thị Kh lợi 
dụng sơ hở, lén lút chiếm đoạt tài sản; Bùi Thị H có hành chứa chấp tài sản do 
Nguyễn Thị Kh chiếm đoạt mà có. 

           Giá trị tài sản Kh chiếm đoạt của chị Phạm Thị Ho được định giá 
là:18.030.000đ (Mười tám triệu không trăm ba mươi ngàn đồng).   

           Hành vi của H không hứa hẹn trước với Kh,nhưng H biết được điện thoại đó 
là do Kh trộm cắp, mà vẫn nhận cất giấu, mục đích để được hưởng thụ vật chất có 
nguồn gốc từ hành vi trộm cắp của Kh mà có. 
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           Víi nh÷ng chøng cø vÒ hµnh vi của Kh và H, vµ giá trị thiÖt h¹i tài sản đã 
phân tích nªu trªn,cã c¨n cø kh¼ng ®Þnh: Nguyễn Thị Kh ph¹m téi: “Trém c¾p tµi 
s¶n” theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 138 BLHS; Bùi Thị H phạm tội“Chứa chấp tài 
sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1 Điều 250 BLHS, nh­ VKSND thÞ 
x· Hoµng Mai ®· truy tè. 

          [4] Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Kh và Bùi Thị H  là liều lĩnh, coi 
thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác đang được 
pháp luật hình sự bảo vệ; Xâm phạm đến trật tự công cộng và trật tự pháp luật 
XHCN. Hành vi đó thể hiện tính chất vụ án là nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho 
xã hội, làm mất trật tự trị an và gây tâm lý Hoang mang lo lắng cho nhân dân địa 
phương. Nên cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo,để răn đe giáo dục người 
phạm tội phạm nói riêng cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung. 

           Xét về tính chất, nguyên nhân điều kiện phạm tội: Do tính tham lam muốn 
hưởng thụ tài sản mà không đổ công sức, nên khi có cơ hội Nguyễn Thị Kh và Bùi 
Thị H thực hiện ngay hành vi phạm tội. Thiệt hại của chị Phạm Thị Ho trong vụ án 
là do Nguyễn Thị Kh trực tiếp gây ra, và có sự tiếp tay của Bùi Thị H làm cho tính 
chất vụ án nghiêm trọng hơn. Nên các bị cáo phải chịu mức độ xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

 Bị cáo Nguyễn Thị Kh có có tình tiết tăng nặng hình sự là: Ngày 03/6/2016 bị 
Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án 
treo, thử thách 12 tháng về “tội trộm cắp tài sản”, Bị cáo phạm tội sau khi đã chấp 
hành xong thời gian thời gian thử thách án treo,nên chỉ bị coi là: Tái phạm,được quy 
định tại điểm g khoản 1 điều 48 BLHS 1999. Tuy đã chấp hành xong thời gian thời 
gian thử thách án treo,nhưng căn cứ khả năng tự cải tạo thì bị cáo không được hưởng 
án treo một lần nữa. 

Bị cáo Bùi Thị H,theo kết quả điều tra thì bản án từ năm 2003; 2006 đã đương 
nhiên xóa án tích. Nên được coi như chưa bị kết án,theo quy định tại điều 63;64 
BLHS 1999. 

            Các bị cáo đều có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Người phạm 
tội thành khẩn khai báo;Ăn năn hối cải; Phạm tội gây thiệt hại không lớn;Tự nguyện 
đầu thú. Ngoài ra còn chiếu cố cho các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của nhà 
nước ta đối với người phạm tội, là: Các bị cáo là phụ nữ, tuổi tương đối cao, nên 
thực hiện chính sách nhân đạo của pháp luật để chiếu cố cho bị cáo; Hành vi phạm 
tội bột phát, tính chất đơn giản; Mục đích vụ lợi chưa ai đạt được;Tài sản của chị Ho 
được thu hồi ngay, cũng làm hạn chế đáng kể tính nguy hiểm do hành vi hai bị cáo 
gây nên. 

           Ngoài ra, theo công văn số 291/TTG-TM,ngày 28/02/2018 của Trại tạm 
giam-Công an Nghệ An,về việc đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, do bị cáo H 
bị đau cốt sống, không đi lại được,sinh hoạt cá nhân phải có người trợ giúp. Xem 
xét dấu hiệu tuổi tác, sức khỏe và thời gian đã tạm giam bị cáo, thì cần chiếu cố để 
bị cáo có cơ hội đi chữa bệnh tại cơ sở y tế phù hợp.     

 [5] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã trả vật chứng là 
tài sản cho người bị hại; và trả tài sản, giấy tờ bị tạm giữ cho gia đình các bị cáo. 
Việc giao trả trên là đúng trình tự pháp luật. Người bị hại là chị Ho,tại hồ sơ thể 
hiện không có yêu cầu gì thêm, nên miễn xét. 
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Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1,khoản 2 Điều 46;điểm g 
khoản 1 Điều 48 BLHS.  

           Xử phạt Nguyễn Thị Kh  06(Sáu) tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản. 

Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 27/11/2017. 

           2. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 250; điểm g, p khoản 1,khoản 2 Điều 46; Điều 
47 BLHS. Khoản 5 Điều 328 BLTTHS 2015. 

           Xử phạt  Bùi Thị H  03 tháng 10 ngày(Ba tháng, mười ngày) tù về tội: Chứa 
chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.   

           Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 27/11/2017. Thời hạn tù bằng thời 
gian đã tạm giữ tạm giam.  

          *Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị Kh và Bùi Thị H, mỗi người phải chịu 
200.000đồng án phí HSST. 

           * Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án: Các bị cáo có quyền kháng cáo lên 
Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

  

     Nơi nhận: 
-VKSND tx Hoàng Mai;  
-VKSND tỉnh Nghệ An; 
-Bị cáo; Bị hại; 
-Cơ quan CSĐT-CA tx Hoàng Mai; 
-Chi cục THADS tx Hoàng Mai; 
-THAHS; Trại Tạm giam CANA; 
-Lưu VPTA; Lưu hồ sơ vụ án. 

    

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                         (Đã Ký) 

            
 
                      Nguyễn Viết Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 


	            Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, số 10/CT-VKS, ngày 02 tháng  02 năm 2018, Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai,Nghệ An để xét xử: Nguyễn Thị Kh  về tội: Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 điều 138 BLHS; Bùi Thị H về tội: Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, theo khoản 1 điều 250 BLHS.  



